Phần I. (3.5 điểm) 
         Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
	“…Đối với tôi, nguyên tắc thành công đến từ một điều cơ bản: sống trong thế chủ động. Cần gì thì lên tiếng. Muốn gì thì đấu tranh. Kiến thức do học tập. Thành tựu nhờ lao động. Chẳng có cái gì ở trên đời này tự nhiên mà có. Dù sóng gió, giông bão xảy ra trên hải trình vạn dặm, có giữ vững bánh lái, cầm chắc tay chèo thì mới đến được đất liền. Sống mà không biết tự cứu lấy mình, sống thụ động buông thả, thì cũng giống như một con bè trên dòng nước lớn, để mặc sóng gió xô đâu trôi đó, được chăng hay chớ, rồi sẽ mệt nhoài vì giông bão....Sống ở thế chủ động là chủ động học tập, chủ động hỏi han, chủ động giúp đỡ người khác, chủ động gợi ý người khác giúp đỡ mình.”                 
(Rosie Nguyễn – Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, NXB Hội nhà văn, 2017) 
	1. Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? 
	2. Theo tác giả, sống ở thế chủ động là sống như thế nào? Chỉ rõ một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: “Sống mà không biết tự cứu lấy mình, sống thụ động buông thả, thì cũng giống như một con bè trên dòng nước lớn, để mặc sóng gió xô đâu trôi đó, được chăng hay chớ, rồi sẽ mệt nhoài vì giông bão.” 
	3. Từ  đoạn trích trên kết hợp với sự những hiểu biết xã hội,em hãy trình bày suy nghĩ của mình (khoảng 2/3 trang giấy thi) về vai trò của  lối sống chủ động trong cuộc sống. 
Phần II. (6.5 điểm) 
Tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long có đoạn viết: 
“ - Ta thỏa thuận thế này. Chuyện dưới xuôi, mươi ngày nữa trở lại đây, tôi sẽ kể anh nghe. Tôi sẽ trở lại, danh dự đấy. Tôi cũng muốn biết cái yên lặng lúc một giờ sáng chon von trên cao nó thế nào. Bây giờ có cả ba chúng ta đây, anh hãy kể chuyện anh đi. Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian? Rằng anh “thèm” người lắm?”                        
(Sách giáo khoa Ngữ văn 9, Tập 1, NXB Giáo dục, 2019)
1. Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh nào?
2. Tại sao người nói lại nhắc đến thời điểm “một giờ sáng”? Chi tiết “cái yên lặng lúc một giờ sáng chon von trên cao” giúp ta hiểu thêm gì về cuộc sống và công việc của anh thanh niên? 
3. Từ hiểu biết của em về truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long, hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp để làm rõ lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm của nhân vật anh thanh niên, trong đó có sử dụng một câu bị động, lời dẫn trực tiếp (gạch dưới và chú thích rõ một câu bị động và lời dẫn trực tiếp).
4. Bên cạnh vẻ đẹp của những con người lao động thầm lặng, tác giả Nguyễn Thành Long còn thu hút người đọc bởi bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên và mây trời Sa Pa. Hãy kể tên một tác phẩm trong chương trình Ngữ văn lớp 9 mà việc miêu tả thiên nhiên cũng góp phần tạo nên chất trữ tình sâu sắc, ghi rõ tên tác giả.

